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Đếm tới một trăm
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Đọc to yêu cầu của từng bài cho con; con chưa cần tự đọc chữ.
Đếm số lớn thì đếm theo chục trước: “mười, hai mươi, ba mươi…”, rồi mới đếm tiếp từng cái lẻ.
Nên có sẵn một nắm que tính và vài sợi chun để con buộc bó mười que khi cần.

1 Đếm theo chục rồi viết số.
Hình cuối: con khoanh 10 que lẻ thành một bó rồi mới đếm.

chục đơn vị là

bó và que lẻ là que

2 Bố mẹ đọc tên số, con viết số.

bảy mươi ba bốn mươi tám

bảy mươi năm mươi tư

bốn mươi lăm tám mươi mốt

3 Khoanh cách đọc đúng của mỗi số.
Bố mẹ đọc to ba cách đọc cho con nghe, con khoanh cách đúng.

80 tám mươi ba mươi năm mươi

100 bốn mươi một trăm mười

85 tám mươi năm tám mươi lăm tám mươi sáu

41 bốn mươi mốt bốn mươi bốn mươi hai

Dành cho phụ huynh: luyện tiếp bài này trong app Open Math
Quét mã bằng camera điện thoại, hoặc mở openmath.pages.dev
© Open Math. Được in và chia sẻ miễn phí cho việc học, không bán lại.



Phiếu bài tập toán lớp 1 · Chương 16 · Bài 1

Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Đếm theo chục rồi viết số.

4 chục 3 đơn vị là 43
5 bó và 5 que lẻ là 55 que

50

Khi con làm sai: Con viết sai thì xếp các bó thành hàng, đếm theo chục cùng con: “mười, hai mươi, ba mươi…”,
rồi đếm tiếp từng que lẻ. Que lẻ có từ 10 que trở lên thì gom đủ mười que thành một bó trước, rồi mới đếm.

2 Bố mẹ đọc tên số, con viết số.

bảy mươi ba 7 3 bốn mươi tám 4 8

bảy mươi 7 0 năm mươi tư 5 4

bốn mươi lăm 4 5 tám mươi mốt 8 1
Khi con làm sai: Con viết sai thì bày que cùng con theo tên số: tiếng đứng trước “mươi” là số bó, tiếng đứng sau
là số que lẻ. “Ba mươi lăm” là 3 bó và 5 que, viết 35, không viết 305. “Mốt” là 1, “tư” là 4, “lăm” là 5.

3 Khoanh cách đọc đúng của mỗi số.

80 tám mươi ba mươi năm mươi

100 bốn mươi một trăm mười

85 tám mươi năm tám mươi lăm tám mươi sáu

41 bốn mươi mốt bốn mươi bốn mươi hai

Khi con làm sai: Con khoanh sai thì bày số ấy bằng bó và que, đếm theo chục rồi đếm tiếp que lẻ cùng con: “năm
mươi, năm mươi mốt…”. Nhắc con: sau “mươi”, số 1 đọc là “mốt”, số 5 đọc là “lăm”.
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